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CẤU TRÚC  

THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN 

TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM: 

Phương pháp I.O mở rộng 

 TS. Bùi Trinh* 

Tóm tắt: Từ xa xưa, Việt Nam là một quốc gia gắn liền với nền văn hóa “lúa nước” lâu đời. Trong 

những thập kỷ gần đây, bên cạnh thành tựu tăng trưởng kinh tế tương đối cao, thực hiện công tác giảm 

nghèo, dường như đang dần xuất hiện xu hướng “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” ở khắp các địa phương 

trong cả nước. Người dân Việt Nam thay vì sử dụng sở trường để trồng trọt, chăn nuôi trong nền nông 

nghiệp nhiệt đới thì lại sẵn sàng đánh đổi lấy sự hào nhoáng bề ngoài mà trở thành công nhân tại các 

khu vực thành thị. Khi sở trường không được phát huy trong khi buộc phải sử dụng sở đoản thì rủi ro 

thất bại khá cao. 

Nghiên cứu này nhằm mục đích xem xét sự thay đổi mức độ tương tác giữa khu vực nông thôn và 

thành thị dựa trên cấu trúc bảng I.O đã được cập nhật năm 2016. 

Từ khóa: Thành thị, Nông thôn, thu nhập, tiêu dùng, tác động phát sinh 

1. Giới thiệu 

Dữ liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho 

thấy, tốc độ tăng dân số đô thị đã tăng liên tục 

trong giai đoạn 2010 - 2012 trong khi đó tốc độ 

tăng dân số của khu vực nông thôn là âm hoặc 

tăng không đáng kể trong nhiều năm. Cơ cấu dân 

số của khu vực đô thị tăng từ 30,4% năm 2010 

lên 37,6% năm 2012. Tốc độ và cấu trúc dân số 

đô thị và nông thôn thay đổi tương đối nhanh về 

cơ bản do quá trình xây dựng và đô thị hóa (tỷ lệ 

sinh đô thị không cao như tại nông thôn), người 

dân ở nông thôn trở thành người thành thị về mặt 

hình thức mặc dù suy nghĩ và trái tim vẫn là người 

nông dân thuần hậu, ngây thơ và đầy tình người. 

Đôi khi người ta trở thành cái gì đó không thực sự 

là bản chất của mình có thể dẫn đến nhiều khó 

khăn hơn trong cuộc sống tinh thần và vật chất, 

hoặc có thể trở nên "hung dữ" hoặc cảm thấy cô 

* Cựu cán bộ thống kê 

đơn trên chính quê hương mình, mang trong mình 

những hoài niệm và nhớ chính mình; chỉ một số ít 

người đầy cố gắng thích nghi với cuộc sống "thành 

thị". Đây có phải là một trong những nguyên nhân 

ở vùng ngoại ô và vùng mới đã chuyển đổi từ 

nông thôn sang thành thị với nhiều tệ nạn xã hội? 

(bảng 1 và 2) 

Nghiên cứu này sử dụng phân tích đầu vào - 

đầu ra trong hệ thống Leontief (loại I – Type I) và 

mô hình nhân khẩu học - kinh tế (loại II- I.O type 

II). Kể từ khi Hệ thống đầu vào-đầu ra (IOS) của 

Leontief ra đời (1936, 1941), nó đã được các nhà 

nghiên cứu khác nhau phát triển và mở rộng theo 

nhiều cách. Ngoài bảng đầu vào-đầu ra liên vùng 

ban đầu như Isard (1951), mô hình đầu vào-đầu 

ra đa vùng (MRIO) của Chenery và Moses (1954, 

1955), Miller (1957) và Hirsch (1959); Hệ thống 

hạch toán xã hội (SAM) của Stone (1961), Pyatt và 

Rose (1977), mô hình kinh tế - nhân khẩu học của 
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Miyazawa (1976) và Madden và Batey (1983) 

được phát triển song song với ma trận hạch toán 

xã hội. Mô hình nhân khẩu học - kinh tế đã được 

Miyazawa phát triển để phân tích cấu trúc phân 

phối thu nhập bằng các biến nội sinh theo tiêu 

chuẩn của hệ thống Leontief. Điều đó có nghĩa là 

hệ thống Leontief được mở rộng bởi các nhóm tiêu 

dùng cuối cùng của hộ ở cột và nhóm thu nhập 

tương ứng ở hàng. 

Bảng 1. Tăng trưởng dân số thành thị,  

nông thôn (Đơn vị: %) 

 Thành thị Nông thôn 

2010 3.42 0.28 

2011 4.6 -0.23 

2012 2.15 0.76 

2013 2.09 0.65 

2014 4.88 -0.64 

2015 2.01 0.68 

2016 1.67 0.83 

2017 1.69 0.81 

2018 2.22 0.63 

2019 3.61 -0.13 

2020 6.06 -1.52 

2021 1.94 0.37 

Sơ bộ 2022 2.15 0.3 

Nguồn: gso.gov.vn 

Bảng 2. Cơ cấu thành thị - nông thôn  

(Đơn vị: %) 

2010 30.39 69.61 

2011 31.4 68.6 

2012 31.7 68.3 

2013 32 68 

2014 33.19 66.81 

2015 33.48 66.52 

2016 33.67 66.33 

2017 33.86 66.14 

2018 34.22 65.78 

2019 35.05 64.95 

2020 36.76 63.24 

2021 37.12 62.88 

Sơ bộ 2022 37.55 62.45 

Nguồn: gso.gov.vn 

Phân tích I.O đã được sử dụng trong nhiều 

nghiên cứu để đánh giá tác động kinh tế của các 

sự kiện bất ngờ (đối với các trường hợp động đất 

ở Nhật Bản, xem Kawashima, 1991, và Marutani, 

1995). Mặc dù nó cung cấp thông tin hữu ích về 

hậu quả ở một số khía cạnh cụ thể, tức là ảnh 

hưởng từ việc giảm nhu cầu cuối cùng do thiệt hại 

và/hoặc từ việc tăng nhu cầu tái thiết, nhưng 

nhiều nghiên cứu trong số này đã không tính đến 

các tác động liên vùng và mối quan hệ giữa sản 

lượng sản xuất và quá trình hình thành thu nhập 

trong phân tích của họ. Như Miyao (1995) đã đề 

xuất, giá trị của cải giảm, mức tiêu dùng giảm do 

suy thoái hoặc sự gia tăng tình trạng sa thải và 

thất nghiệp do hậu quả của các sự kiện có thể có 

tác động đáng kể đến toàn bộ nền kinh tế. 

Nghiên cứu này đã sử dụng bảng đầu vào - 

đầu ra Việt Nam năm 2016 được gộp vào 36 

ngành (phụ lục 1). Bảng này được cập nhật từ 

bảng đầu vào - đầu ra quốc gia Việt Nam 2012 và 

kết quả điều tra khảo sát về doanh nghiệp và mức 

sống hộ gia đình của Tổng cục Thống kê Việt Nam 

2012-2016. Sau đó, phương pháp ras và phương 

pháp ras với các điểm cố định ngẫu nhiên được sử 

dụng để cân bằng giữa tổng đầu vào và tổng đầu 

ra của bảng đầu vào - đầu ra. 

2. Phương pháp 

Phương pháp cơ bản của bài nghiên cứu dựa 

vào nguyên tắc của Hệ thống các tài khoản Quốc 

gia và mở rộng quan hệ cơ bản của W. Leontief 

[1-5].  

X = (I – Ad)-1.Yd                               (1) 

Ở quan hệ này có thể biết được chỉ số lan tỏa, 

độ nhậy của các ngành trong nền kinh tế và mức 

độ lan tỏa từ cầu cuối cùng đến giá trị sản xuất và 

thu nhập 

Trong quan hệ (1) X là ma trận giá trị sản xuất 

được lan tỏa bởi các nhân tố của cầu cuối cùng; I 

là ma trận đơn vị, Ad là ma trận hệ số chi phí trực 

tiếp trong nước, Yd là ma trận cầu cuối cùng trong 

nước bao gồm tiêu dùng cuối cùng của hộ gia 

đình, chi tiêu dùng cuối cùng của Chính phủ, tích 

luỹ gộp tài sản và xuất khẩu, (I-Ad)-1 là ma trận 

nghịch đảo Leontief. 

Nhân 2 vế của quan hệ (1) với ma trận hệ số 

thu nhập v ta có: 

V = v.X = v.(I – Ad)-1.Yd          (2) 

Ở đây: V ma trận thu nhập với dòng là loại thu 

nhập và cột là ngành trong bảng cân đối liên 

ngành và vkj = Vkj/Xj 

Và: 
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X ÷ Yd  thể hiện mức độ lan tỏa từ các nhân tố 

của cầu cuối cùng trong nước đến giá trị sản xuất 

V ÷ Yd thể hiện mức độ lan tỏa từ các nhân tố 

của cầu cuối cùng trong nước đến thu nhập  

(Với ÷ là chia vô hướng) 

Mở rộng mô hình I.O với số dòng thể hiện thu 

nhập và cột thể hiện tiêu dùng cuối cùng, mô hình 

này còn được gọi là mô hình Miyazawa. Các quan 

hệ cơ bản của Miyazawa như sau: 

A.X + c1.T1 + c2.T2 +F  = X             (3) 

V1.X +V’1        = T1             (4) 

V2.X +V’2        = T2             (5) 

Với: 

V1 là hệ số thu nhập từ sản xuất của khu vực 

thành thị  

V2 là hệ số thu nhập từ sản xuất của khu vực 

nông thôn 

V’1 là thu nhập từ ngoài sản xuất của khu vực 

thành thị 

V’1 thu nhập từ ngoài sản xuất của khu vực 

nông thôn 

T1 và T2 là tổng thu nhập của khu vực thành 

thị và nông thôn 

C1 và C2 là véc tơ hệ số của tiêu dùng cuối 

cùng khu vực thành thị và nông thôn 

F là cầu cuối cùng không bao gồm tiêu dùng 

Quan hệ (3), (4) và (5) được viết lại dưới dạng 

ma trận dạng Leontief: 
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Đặt:  
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Từ (6),ta có: 
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Đặt: L = (I – B)-1 

L = (I – B)-1 = 
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Theo Sonis and Hewings (1993) có: LA là ma 

trận Leontief mở rộng và  

LA = (I – A – c.v  )-1     (9) 

LV1, LV2 nhân tử thu nhập được lan tỏa bởi sản 

xuất cho tiêu dùng cuối cùng của khu vực thành 

thị (C1) và tiêu dùng cuối cùng của khu vực nông 

thôn (C2). Gọi Lv là ma trận mà LV1, LV2 là các ma 

trận con: Lv = (LV1, LV2). 

Gọi ma trận hệ số thu nhập v = (v1, v2). Lúc 

đó Theo Sonis, Hewings (1993) ta có: 

Lv = v. LA     (10) 

Quan hệ (10) hàm ý rằng thu nhập được lan 

tỏa bởi sản xuất cho tiêu dùng cuối cùng không kể 

tiều dùng cuối cùng của hộ gia đình 

Tương tự ta có: Lc = (Lc1, Lc2) và c là ma trận 

của c1 và c: c = (c1, c2) cũng theo Sonis và 

Hewings ta có: 

Lc = LA. c     (11) 

Quan hệ này hàm ý rằng tổng ảnh hưởng của 

tiêu dùng cuối cùng đến sản xuất. Từ quan hệ (5) 

ta có: 
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K được gọi là ma trận nhân tử Miyazawa (hoặc 

còn gọi là ma trận nhân tử Keynes). K có thể được 

hiểu thu nhập ngoài sản xuất lan tỏa đến thu nhập 

thông qua tiêu dùng cuối cùng 

K = I + v. LA. c = (I - v(I-A)-1.c)-1          (13) 

Công thức (7) dựa trên quan hệ chuẩn về liên 

ngành (hoặc liên vùng của Michael Sonis và 

Geoffrey J.D. Hewings1 có thể được viết lại dưới 

dạng: 

L = 
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cLL
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...

.

           (14) 

Gọi V’ = (V’1, V’2) và T = (T1, T2).  

Từ quan hệ (12) và (14) ta có: 


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Nên: 

LA.F + LA.c.V’ = X          (16) 

v.LA. F + V’ +v.LA.c.V’ = V        (17) 

Hoặc 

v.LA. F + (I – v.(I-A)-1c)-1.V’ = V       (18) 

Quan hệ (16) hàm ý trong mô hình I.O mở 

rộng giá trị sản xuất được tạo nên bởi (1) cầu cuối 

cùng không kể tiêu dùng cuối cùng (F) và cả tiêu 

dùng cuối cùng (LA.F) vì trong LA bao gồm sự lan 

tỏa đến GTSX bởi tiêu dùng cuối cùng và (2) giá 

trị sản xuất được lan tỏa bởi tiêu dùng cuối cùng 

gây nên bởi thu nhập ngoài sản xuất (hệ số của 

tiêu dùng cuối cùng là hệ số giữa tiêu dùng cuối 

cùng và tổng thu nhập ( LA.c.V’) 

Quan hệ (17) hàm ý tổng thu nhập được phân 

rã thu nhập từ cầu cuối cùng (đầu tư và xuất khẩu 

– F), từ chính thu nhập ngoài sản xuất và từ tiêu 
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Điều này để giải thích tường minh về liên kết ngược 

và liên kết xuôi (BL và FL) trong phân tích I.O

 

dùng cuối cùng gây nên bởi cả thu nhập từ sản 

xuất và thu nhập ngoài sản xuất lan tỏa đến sản 

xuất từ đó lan tỏa đến thu nhập (V.LA.C.V’). 

Như vậy LA.c là sự lan tỏa đến GTSX bởi 1 đơn 

vị thu nhập ngoài sản xuất (đầu tiên lan tỏa đến 

tiêu dùng cuối cùng, từ đó lan tỏa đến GTSX) 

v.LA là sự lan tỏa đến thu nhập bởi 1 đơn vị 

cầu cuối cùng (F-không kể tiêu dùng cuối cùng) 

(I – v.(I-A)-1c)-1 là sự lan tỏa bởi 1 đơn vị thu 

nhập ngoài sản xuất (thành thị hoặc nông thôn) 

tới thu nhập (thành thị hoặc nông thôn thông qua 

sự thay đổi về tiêu dùng cuối cùng của từng khu 

vực, sau đó lan tỏa đến sản xuất rồi lan tỏa tiếp 

đến thu nhập) 

3. Một số kết quả nghiên cứu nhận được 

Bảng 1 và hình 1 cho thấy một số điểm đáng 

chú ý: 

+ Tiêu dùng cuối cùng dân cư của khu vực 

nông thôn lan tỏa đến thu nhập của khu vực 

thành thị nhiều hơn tiêu dùng cuối cùng dân cư 

của thành thị lan tỏa đến thu nhập của khu vực 

nông thôn (0,093 so với 0,079). 

+ Một điều đáng chú ý là chi tiêu dùng của 

Chính phủ (chi thường xuyên) cơ bản lan tỏa đến 

thu nhập của khu vực thành thị, nhân tố này lan 

tỏa đến thu nhập của thành thị gấp 3,09 lần so với 

lan tỏa đến thu nhập khu vực nông thôn. 

+ Một đơn vị xuất khẩu hàng hóa hầu như lan 

tỏa đến thu nhập rất ít ỏi, cho cả thành thị và 

nông thôn. 

+ Xuất khẩu dịch vụ cơ bản lan tỏa đến thu 

nhập của khu vực thành thị được ghi nhận là lớn 

hơn khu vực nông thôn. 

+ Xuất khẩu hàng hóa lan tỏa kém đến khu 

vực thành thị, vì sản phẩm nông lâm thủy sản vẫn 

chưa bị gia công hóa toàn diện như sản phẩm của 

công nghiệp chế biến. Điều này cũng có nghĩa là 

tỷ lệ chế biến sâu của nông sản xuất khẩu còn  

khá kém. 
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Bảng 3. Lan tỏa các nhân tố của cầu cuối cùng đến thành thị và nông thôn 

  

Tiêu 

dùng 

cuối 

cùng 

thành thị 

Tiêu 

dùng cuối 

cùng 

nông 

thôn 

TDCC 

Chính 

phủ 

Tích 

lũy 

 tài 

sản 

TLTS 

cố định 

TLTS 

 lưu 

động 

Xuất 

khẩu 

hàng 

hóa 

Xuất 

khẩu 

dịch 

vụ 

Tổng 

xuất 

khẩu 

Thành thị 0.110 0.093 0.282 0.084 0.091 0.050 0.059 0.149 0.066 

Nông thôn 0.079 0.101 0.091 0.083 0.086 0.070 0.069 0.071 0.069 

Nguồn tính toán của tác giả 

Hình 1. Lan tỏa các nhân tố của cầu cuối cùng đến thành thị và nông thôn 

 
Nguồn tính toán của tác giả 

+ Bảng 4 chỉ ra thu nhập được tao nên bởi sự 

lan tỏa của các nhân tố của cầu cuối cùng của 

thành thị và nông thôn. Tuy một đơn vị xuất 

khẩu hàng hóa lan tỏa thấp đến thu nhập của cả 

thành thị và nông thôn nhưng do giá trị xuất 

khẩu lớn (xuất khẩu hàng hóa gấp khoảng 1,5 

lần tiêu dùng cuối cùng của dân cư) nên xuất 

khẩu hàng hóa lan tỏa nhiều nhất đến cả thu 

nhập của cả thành thị và nông thôn, đặc biệt thu 

nhập của khu vực nông thôn được lan tỏa nhiều 

hơn bởi xuất khẩu hàng hóa. Điều này hàm ý 

rằng nếu các nhân tố khác của cầu tăng lên thì 

thu nhập của người lao động cả thành thị và 

nông thôn đều được cải thiện đáng kể. 

+ Một điều thú vị là tiêu dùng cuối cùng của 

khu vực thành thị lan tỏa mạnh đến thu nhập nông 

thôn (24% trong tổng thu nhập từ sản xuất), phản 

ánh tương tác hai khu vực. Điều này cũng trùng với 

điều tra cho thấy, thu nhập thuần nông ngày càng 

thấp hơn trong tổng thu nhập ở nông thôn. 

+ Thu nhập của khu vực nông thôn được lan 

tỏa bởi tiêu dùng cuối cùng của khu vực thành thị 

còn cao hơn sự lan tỏa về tiêu dùng của chính nó 

(24% so với 12,1%). 
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Bảng 4. Thu nhập từ sản xuất của khu vực thành thị, nông thôn theo các nhân tố  

của cầu cuối cùng (%) 

  

Tiêu dùng 

cuối cùng 

thành thị 

Tiêu dùng 

cuối cùng 

nông thôn 

TDCC 

Chính 

phủ 

Đầu tư 

Xuất 

khẩu 

hàng hóa 

Xuất 

khẩu 

dịch vụ 

Tổng thu 

nhập 

Thành thị         28.49            9.65       11.13       13.75       30.35         6.63     100.00  

Nông thôn         23.55         12.09         4.13       15.66       40.95         3.63     100.00  

Nguồn tính toán của tác giả 

Bảng 5 cho thấy: 

+ Về tổng quát bình quân một đơn vị cầu cuối 

cùng của khu vực nông thôn lan tỏa đến thu nhập 

chung cao hơn một đơn vị cầu cuối cùng của khu 

vực thành thị (0,236 so với 0,152 trong bảng 3). 

+ Đáng chú ý là cầu cuối cùng về các ngành 

dịch vụ lan tỏa mạnh đối với khu vực thành thị, 

phản ánh tác động của quá trình công nghiệp hóa 

và mở mang kinh tế thị trường. 

+ Hầu hết cầu cuối cùng của nông, lâm 

nghiệp, thủy sản và công nghiệp chế biến chế 

tạo sản phẩm nông nghiệp lan tỏa đến thu 

nhập của khu vực nông thôn cao hơn mức bình 

quân chung. 

Bảng 5. Thu nhập lan tỏa bởi 1 đơn vị tăng lên của cầu cuối cùng 

Ngành Thành thị Nông thôn Bình quân thành thị Bình quân nông thôn 

1 0.068 0.373 0.445 2.449 

2 0.070 0.373 0.457 2.447 

3 0.086 0.256 0.565 1.680 

4 0.099 0.419 0.648 2.748 

5 0.020 0.166 0.133 1.089 

6 0.035 0.693 0.231 4.552 

7 0.013 0.294 0.087 1.929 

8 0.028 0.424 0.185 2.786 

9 0.043 0.546 0.283 3.587 

10 0.066 0.247 0.431 1.622 

11 0.077 0.361 0.505 2.368 

12 0.157 0.139 1.032 0.912 

13 0.147 0.249 0.965 1.633 

14 0.126 0.292 0.830 1.920 

15 0.096 0.288 0.633 1.891 

16 0.113 0.102 0.745 0.668 

17 0.090 0.299 0.589 1.964 

18 0.111 0.283 0.730 1.861 

19 0.101 0.247 0.663 1.624 

20 0.142 0.120 0.932 0.790 

21 0.118 0.099 0.777 0.653 

22 0.130 0.126 0.850 0.825 

23 0.119 0.108 0.778 0.706 

24 0.204 0.184 1.340 1.206 

25 0.180 0.167 1.183 1.096 
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Ngành Thành thị Nông thôn Bình quân thành thị Bình quân nông thôn 

26 0.265 0.211 1.739 1.388 

27 0.175 0.151 1.149 0.992 

28 0.233 0.165 1.527 1.083 

29 0.223 0.082 1.465 0.540 

30 0.287 0.066 1.882 0.430 

31 0.297 0.253 1.947 1.664 

32 0.444 0.084 2.913 0.550 

33 0.339 0.214 2.225 1.402 

34 0.209 0.194 1.372 1.271 

35 0.175 0.091 1.152 0.600 

36 0.398 0.130 2.612 0.856 

Tổng số 5.484 8.497   
Bình quân 0.152 0.236   

Nguồn tính toán của tác giả 

Bảng 6 cho thấy cầu cuối cùng của khu vực 

nông thôn gây ra tác động đến thu nhập của khu 

vực nông thôn mạnh hơn cầu cuối cùng của khu 

vực thành thị gây ra tác động đến thu nhập của 

đô thị, đặc biệt, nhu cầu cuối cùng là các sản 

phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và sản xuất nông 

sản. Sản xuất và dịch vụ còn lại gây ra tác động 

đến thu nhập của khu vực thành thị cao hơn so 

với khu vực nông thôn. 

Bảng 6. Nhân tử thu nhập trong mô hình 

Miyazawa (lần) 

Ngành Thành thị Nông thôn 

1 0.097 0.406 

2 0.099 0.406 

3 0.112 0.284 

4 0.135 0.459 

5 0.032 0.179 

6 0.076 0.742 

7 0.030 0.314 

8 0.054 0.455 

9 0.077 0.587 

10 0.088 0.272 

11 0.107 0.394 

12 0.188 0.169 

13 0.181 0.285 

14 0.160 0.328 

15 0.125 0.320 

16 0.135 0.124 

17 0.118 0.330 

Ngành Thành thị Nông thôn 

18 0.142 0.317 

19 0.129 0.277 

20 0.169 0.147 

21 0.141 0.122 

22 0.155 0.152 

23 0.141 0.131 

24 0.244 0.224 

25 0.215 0.202 

26 0.315 0.261 

27 0.209 0.185 

28 0.275 0.207 

29 0.260 0.118 

30 0.332 0.109 

31 0.353 0.310 

32 0.513 0.150 

33 0.400 0.274 

34 0.250 0.235 

35 0.206 0.121 

36 0.463 0.193 

Average 0.19 0.27 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Trong mô hình I.O thông thường sự tăng lên 

của một đơn vị sản phẩm cuối cùng (sử dụng cuối 

cùng) sẽ lan tỏa đến sản xuất, từ đó lan tỏa đến 

giá trị tăng thêm và thu nhập từ sản xuất. Trong 

mô hình nhân khẩu kinh tế nhân tử Miyazawa (ma 

trận K) cho thấy thu nhập ngoài sản xuất cũng lan 

tỏa đến thu nhập từ sản xuất, vì rằng khi thu nhập 
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ngoài sản xuất thay đổi sẽ dẫn đến sự thay đổi về 

tiêu dùng cuối cùng, từ đó dẫn đến sự thay đổi về 

sản xuất và thu nhập từ sản xuất.  

Về tổng quát bảng 7 cho thấy sự thay đổi của 

1 đơn vị thu thập ngoài sản xuất của cả hai khu 

vực thành thị và nông thôn lan tỏa đến tổng thu 

nhập của khu vực nông thôn lớn hơn khu vực 

thành thị (1,201 so với 1,198), mặc dù sự lan tỏa 

bởi một đơn vị tăng lên của thu nhập ngoài sản 

xuất của khu vực thành thị đến tiêu dùng cuối 

cùng cao hơn sự lan tỏa này của nông thôn (1,285 

so với 1,115). Điều này do thu nhập ngoài sản 

xuất của khu vực đô thị kích thích tiêu dùng để 

tạo ra thu nhập của khu vực nông thôn cao hơn 

thu nhập ngoài sản xuất của khu vực nông thôn 

tạo ra thu nhập của khu vực thành thị (0,138 so 

với 0,051) 

Bảng 7. Nhân tử Miyazawa  

  
  
  

Tiêu dùng 
Thu 
nhập Đô thị 

Nông 
thôn 

Thu 
nhập 

Đô thị 1.147 0.051 1.198 

Nông 
thôn 

0.138 1.063 1.201 

Tổng 1.285 1.115   

Nguồn: Tính toán của tác giả 

4. Kết luận 

Nghiên cứu cố gắng cung cấp một mối quan 

hệ giữa phân phối lần đầu và phân phối lại thu 

nhập của khu vực thành thị và nông thôn. Nó 

cũng không chỉ cho thấy mối quan hệ giữa các 

ngành với khu vực nông thôn và thành thị mà còn 

cho thấy mối quan hệ qua lại giữa mức tiêu dùng 

cuối cùng của từng khu vực tạo ra tác động lan 

tỏa đến thu nhập của chính nó và thu nhập của 

khu vực khác.  

Dựa trên Bảng I.O loại I và II trong của bảng 

I.O 2016, có thể cho thấy: Mức tiêu dùng cuối 

cùng của khu vực nông thôn gây ra thu nhập của 

khu vực thành thị nhiều hơn mức tiêu dùng cuối 

cùng của khu vực thành thị lan tỏa đến thu nhập 

của khu vực nông thôn. Đáng chú ý là chi tiêu 

chính phủ (chi thường xuyên) về cơ bản lan tỏa 

đến thu nhập của khu vực thành thị, yếu tố này 

lan sang thu nhập đô thị cao gấp 3,09 lần so với 

lan tỏa đến thu nhập của khu vực nông thôn. Một 

đơn vị xuất khẩu hàng hóa gây ra tác động đến 

thu nhập kém đến khu vực đô thị hơn khu vực 

nông thôn, điều này do các sản phẩm nông lâm 

nghiệp và thủy sản hoàn chỉnh hơn các sản phẩm 

của nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo do 

mang nặng tính gia công. Cầu cuối cùng về dịch 

vụ gây ra tác động mạnh mẽ đến các khu vực đô 

thị. Hầu hết cầu cuối cùng của nông, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp và sản xuất nông sản lan tỏa đến thu 

nhập nông thôn cao hơn mức trung bình. Nói 

chung, cầu cuối cùng gây ra tác động đến thu 

nhập nông thôn cao hơn so với khu vực thành thị. 

Hầu hết cầu cuối cùng của nông nghiệp, lâm 

nghiệp và ngư nghiệp và sản xuất nông sản lan 

đến thu nhập nông thôn cao hơn mức trung bình. 

Cầu chung của khu vực nông thôn gây ra tác động 

đến thu nhập của khu vực nông thôn mạnh hơn 

nhu cầu cuối cùng của khu vực thành thị gây ra 

tác động đến thu nhập của đô thị, đặc biệt, nhu 

cầu cuối cùng là các sản phẩm nông nghiệp, lâm 

nghiệp và thủy sản và sản xuất sản phẩn nông 

sản. Sản xuất và dịch vụ còn lại gây ra tác động 

đến thu nhập của khu vực thành thị cao hơn so 

với khu vực nông thôn. Tiêu dùng cuối cùng chung 

của khu vực nông thôn không chỉ gây ra tác động 

đến thu nhập của chính họ mà còn tạo ra tác động 

lan tỏa đến thu nhập của khu vực khác. Như vậy 

có thể thấy việc độ thị hóa cần gắn với cấu trúc 

ngành. 

Hy vọng, nghiên cứu này có thể giúp các nhà 

hoạch định chính sách cân nhắc các lựa chọn khi 

đưa ra các chính sách chung theo hiện đại hóa 

trong điều kiện mới. 
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Phụ lục 1. Ngành được khảo sát trong mô hình 

Ngành STT 

Sản phẩm cây hàng năm 1 

Sản phẩm cây lâu năm 2 

Sản phẩm chăn nuôi 3 

Dịch vụ nông nghiệp 4 

Các sản phẩm nông nghiệp khác chưa được phân loại 5 

Trồng và chăm sóc rừng 6 

Khai thác gỗ 7 

Lâm sản khai thác khác; sản phẩm được thu thập từ rừng 8 

Dịch vụ lâm nghiệp 9 

Khai thác thủy sản 10 

Sản phẩm nuôi trồng thủy sản 11 

Sản phẩm khai thác 12 

Sản phẩm chế biến bảo quản thịt và sản phẩm thịt 13 

Thủy sản và thủy sản chế biến và bảo quản 14 

Rau chế biến 15 

Sữa và các sản phẩm từ sữa 16 

Sản phẩm xay xát và sản xuất bột 17 

Thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản 18 

Sản phẩm chế biến từ gỗ, tre (bao gồm giường, tủ, bàn, ghế); từ rơm, tết và tết 19 

Phân bón và hợp chất nitơ 20 

Thuốc trừ sâu và các sản phẩm hóa học khác được sử dụng trong nông nghiệp 21 

Các sản phẩm chế biến và sản xuất còn lại 22 

Điện, ga, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí 23 

Khai thác nước tự nhiên 24 

Nhưng sản phẩm xây dựng 25 

Dịch vụ bán buôn và bán lẻ; dịch vụ sửa chữa ô tô, xe máy, xe máy và các loại xe cơ giới khác 26 

Dịch vụ vận chuyển kho bãi 27 

Dịch vụ lưu trú và ăn uống 28 

Dịch vụ thông tin và truyền thông 29 

Dịch vụ tài chính ngân hàng và bảo hiểm 30 

Dịch vụ kinh doanh bất động sản 31 

Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ khác 32 

Dịch vụ giáo dục và đào tạo 33 

Dịch vụ y tế và trợ giúp xã hội 34 

Dịch vụ nghệ thuật, giải trí và giải trí 35 

Các dịch vụ khác 36 

 


